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	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI - NĂM HỌC 2021-2022
MÔN HÓA HỌC - KHỐI 10

	STT
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC 
	TỔNG SỐ CÂU
	Tổng thời gian

	
	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	

	
	
	Số ý TL
	Thời gian
	Số ý TL
	Thời gian
	Số ý TL
	Thời gian
	Số ý TL
	Thời gian
	chTL
	

	1
	- Viết cấu hình electron
- Xác định vị trí, 
- Tinh chất, tên nguyên tố
	2
	2.0
	2
	6.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	1
	8.0

	2
	- Sự liên tiếp trong cùng 1 chu kì, 1 nhóm.
- So sánh tính chất
	2
	2.0
	2
	6.0
	1
	6.0
	0
	0.0
	1
	14.0

	3
	Xác định tên kim loại dựa vào phản ứng với nước hoặc axit
	0
	0.0
	1
	3.0
	1*
	6.0
	1**
	0.0
	1
	9.0

	4
	Bài toán về hợp chất khí với hidro hoặc oxit cao nhất. Xác đinh tên nguyên tố, công thức oxit cao nhất hợp chất khí với hidro.
	0
	0.0
	2
	6.0
	1*
	[bookmark: _GoBack]0.0
	1**
	8.0
	1
	14.0

	Tổng 
	4
	4.0
	7
	21.0
	2
	12.0
	1
	10.0
	6
	45

	Tỉ lệ 
	40.0%
	45.0%
	10.0%
	5.0 %
	 
	100%

	Tổng điểm
	4.0
	4.5
	1.0
	0.5
	 
	10


Lưu ý:
[bookmark: _Hlk53515528]- (1* ) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở đơn vị kiến thức: (3) hoặc (4).
- (1**) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng cao ở đơn vị kiến thức: (3) hoặc (4). 
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